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1. MỤC ĐÍCH


Quy định trình tự tổ chức tiếp nhận, xem xét và giải quyết các thủ tục thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải và kiểm soát quá trình thực hiện nhằm đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật
2. PHẠM VI

Các thủ tục hành chính áp dụng tại UBND huyệnthuộc lĩnh vực giao thông vận tải

Cán bộ/công chức thuộc Phòng Kinh tế và Hạ tầng, các phòng ban/bộ phận liên quan thuộc UBND chịu trách nhiệm thực hiện và kiểm soát quy trình này
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

· Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
· Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại điểm g mục 5
4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT 

· VP: 


Văn phòng

· UBND: 

Ủy ban nhân dân
· TTHC: 

Thủ tục hành chính
· TN&TKQ:             Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

· PKTHT:                 Phòng Kinh tế và Hạ tầng
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
1. Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường huyện đang khai thác
	a
	Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

	
	Không 

	b
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	
	Đơn đề nghị xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (Theo mẫu)
	x 
	 

	
	Hồ sơ thiết kế, trong đó có bình đồ, trắc dọc, trắc ngang vị trí đoạn tuyến có xây dựng công trình
	x 
	    

	c
	Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

	d
	Thời gian xử lý: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	đ
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

	e
	Lệ phí: Không 

	f
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/Kết quả

	B1
	Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhận hẹn ngày.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ 
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả


	1 ngày
	Thành phần hồ sơ: theo Giấy biên nhận 

- Mẫu phụ lục I Quyết định 124/2012/QĐ-UBND 



	B2
	Chuyển hồ sơ cho cán bộ có trách nhiệm thụ lý hồ sơ Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
	
	
	

	B3
	Thẩm định hồ sơ: 
- Thẩm định chuyên môn: Nội dung thẩm định theo Điều 27 Nghị định 11/2010/NĐ-CP; Điều 13 Thông tư 39/TT-BGTVT.

- Thẩm định về pháp lý: Nội dung thẩm định theo Khoản 3 Điều 11 Quyết định 124/2012/QĐ-UBND.
Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì chuyển theo các bước tiếp theo

Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo (bằng văn bản) cho công dân để xem xét, bổ sung lại hồ sơ
	Công chức thụ lý hồ sơ
	01 ngày


	

	B4
	Phối hợp các đơn vị liên quan Tổ chức kiểm tra thực tế tại hiện trường. Lập biên bản kiểm tra có chữ ký xác nhận của các bên tham gia
	Công chức thụ lý hồ sơ

Các cơ quan liên quan
	01 ngày
	Biên bản kiểm tra

	B5
	Tổng hợp báo cáo kết quả thẩm định, hoàn thiện hồ sơ, dự thảo tờ trình, văn bản chấp thuận trình lãnh đạo phòng xem xét
	Công chức thụ lý hồ sơ
	02 ngày
	Tờ trình

Văn bản chấp thuận 

Phụ lụcV Quyết định số 124/2012/QĐ-UBND  ngày 11/5/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang 

	B6
	Lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng 

xem xét tài liệu, hồ sơ nếu hợp lệ ký vào văn bản liên quan, chuyển Văn phòng UBND huyện
	Lãnh đạo Phòng KTHT
	01 ngày
	Hồ sơ

Tờ trình

Văn bản chấp thuận 

	B7
	Lãnh đạo Văn phòng UBND huyện được phân công kiểm duyệt nội dung hồ sơ, tài liệu, thể thức văn bản 

Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì ký nháy chuyển lại cho phòng chuyên môn để trình lãnh đạo UBND huyện

Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo cho phòng chuyên môn để xem xét, bổ sung lại hồ sơ
	Lãnh đạo Văn phòng 
	01 ngày 
	Hồ sơ

Tờ trình



	B8
	Lãnh đạo UBND xem xét tài liệu, hồ sơ nếu hợp lệ ký vào văn bản liên quan
	Lãnh đạo UBND
	02 ngày
	

	B9
	Tiếp nhận kết quả, lấy số, vào sổ 

Phát hành văn bản và chuyển về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	Công chức thụ lý hồ sơ

Bộ phận văn thư
	½ ngày

½ ngày
	

	B10
	Trả lại kết quả cho tổ chức/công dân

Lưu hồ sơ theo dõi 
	Bộ phận TN&TKQ
	
	Sổ theo dõi TN&TKQ

	g
	Cơ sở pháp lý

	
	- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008; 

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông Vận tải   hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Quyết định số 124/2012/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.


2. Cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường huyện đang khai thác

	a
	Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

	
	Không 

	b
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	
	Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình (theo mẫu);
	x 
	 

	
	Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (bản phô tô);
	 
	x    

	
	Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, trong đó có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông (bản chính)
	x
	

	c
	Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

	d
	Thời gian xử lý: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	đ
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

	e
	Lệ phí: Không 

	f
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/Kết quả

	B1
	Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhận hẹn ngày.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ 
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả


	1 ngày
	Thành phần hồ sơ theo mục b

Giấy biên nhận

- Mẫu phụ lục III Quyết định 124/2012/QĐ-UBND

	B2
	Chuyển hồ sơ cho công chức chuyên môn Phòng Kinh tế và Hạ tầng thụ lý hồ sơ
	
	
	

	B3
	Thẩm định hồ sơ:

- Thẩm định chuyên môn: 
Nội dung thẩm định theo Điều 14 Thông tư 39/2011/TT-BGTVT
- Thẩm định về pháp lý: 
Nội dung thẩm định the.o Khoản 3 Điều 12 QĐ124/2012/ QĐ-UBND
Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì chuyển theo các bước tiếp theo

Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo (bằng văn bản) cho công dân để xem xét, bổ sung lại hồ sơ
	Công chức thụ lý hồ sơ
	01 ngày
	

	B4
	Phối hợp các đơn vị liên quan Tổ chức kiểm tra thực tế tại hiện trường (nếu cần). Lập biên bản kiểm tra có chữ ký xác nhận của các bên tham gia
	Công chức thụ lý hồ sơ

Các cơ quan liên quan
	02 ngày
	Biên bản kiểm tra

	B5
	Tổ chức tổng hợp báo cáo kết quả thẩm định, hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo phòng xem xét
	Công chức thụ lý hồ sơ
	01 ngày
	 

	B6
	Lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét tài liệu, hồ sơ nếu hợp lệ ký xác nhận vào văn bản liên quan, trình lãnh đạo UBND xem xét
	Lãnh đạo Phòng KTHT
	2 ngày
	Hồ sơ trình

Tờ trình

	B7
	Lãnh đạo Văn phòng UBND huyện được phân công kiểm duyệt nội dung hồ sơ, tài liệu, thể thức văn bản 

Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì ký nháy chuyển lại cho phòng chuyên môn để trình lãnh đạo UBND huyện

Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo cho phòng chuyên môn để xem xét, bổ sung lại hồ sơ
	Lãnh đạo Văn phòng 
	01 ngày 
	Hồ sơ

Tờ trình



	B8
	Lãnh đạo UBND xem xét tài liệu, hồ sơ nếu hợp lệ ký vào văn bản liên quan
	Lãnh đạo UBND
	2 ngày
	Giấy phép thi công

(Mẫu phụ lục VI Quyết định số 124/2012/QĐ-UBND)

	B9
	Tiếp nhận kết quả, lấy số, vào sổ 

Phát hành văn bản và chuyển về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	Công chức thụ lý hồ sơ

Bộ phận văn thư
	½ ngày
	

	B10
	Trả lại kết quả cho tổ chức/công dân, Lưu hồ sơ theo dõi 
	Bộ phận TN&TKQ
	1/2 ngày
	Sổ theo dõi TN&TKQ

	g
	Cơ sở pháp lý

	
	- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008; 

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải  hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Quyết định số 124/2012/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.


3. Cấp phép thi công biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường huyện đang khai thác

	a
	Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

	
	Không 

	b
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	
	Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình: (Theo mẫu)
	x 
	 

	
	Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, trong đó có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông (bản chính)
	x 
	    

	c
	Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

	d
	Thời gian xử lý: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	đ
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

	e
	Lệ phí: Không 

	f
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/Kết quả

	B1
	Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhận hẹn ngày.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ 
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả


	1 ngày
	Thành phần hồ sơ theo mục b

Giấy biên nhận, đơn đề nghị theo mẫu tại phụ lục III Quyết định số 124/2012/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của UBND tỉnh

	B2
	Chuyển hồ sơ cho công chức chuyên môn Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
	
	
	

	B3
	Thẩm định hồ sơ:
- Thẩm định chuyên môn: Nội dung thẩm định theo Điều 15 Thông tư 39/2011/TT-BGTVT

 - Thẩm định về pháp lý: 
Nội dung thẩm định theo Điểm b, Khoản 3 Điều 13 Quyết định 124/2012/QĐ-UBND
Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì chuyển theo các bước tiếp theo

Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo (bằng văn bản) cho công dân để xem xét, bổ sung lại hồ sơ
	Công chức thụ lý hồ sơ
	01 ngày
	

	B4
	Phối hợp các đơn vị liên quan Tổ chức kiểm tra thực tế tại hiện trường. Lập biên bản kiểm tra có chữ ký xác nhận của các bên tham gia
	Công chức thụ lý hồ sơ

Các cơ quan liên quan
	02 ngày
	Biên bản kiểm tra

	B5
	Tổ chức tổng hợp báo cáo kết quả thẩm định, hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo phòng xem xét
	Công chức thụ lý hồ sơ
	01 ngày
	 

	B6
	Lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét tài liệu, hồ sơ nếu hợp lệ ký xác nhận vào văn bản liên quan, trình lãnh đạo UBND xem xét
	Lãnh đạo Phòng KTHT
	1.5 ngày
	Hồ sơ trình

Tờ trình 

	B7
	Lãnh đạo Văn phòng UBND huyện được phân công kiểm duyệt nội dung hồ sơ, tài liệu, thể thức văn bản 

Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì ký nháy chuyển lại cho phòng chuyên môn để trình lãnh đạo UBND huyện

Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo cho phòng chuyên môn để xem xét, bổ sung lại hồ sơ
	Lãnh đạo Văn phòng 
	01 ngày 
	Hồ sơ

Tờ trình



	B8
	Lãnh đạo UBND xem xét tài liệu, hồ sơ nếu hợp lệ ký vào văn bản liên quan
	Lãnh đạo UBND
	2.5 ngày
	Giấy phép thi công

(Mẫu phụ lục VI Quyết định số 124/2012/QĐ-UBND)

	B9
	Tiếp nhận kết quả, lấy số, vào sổ 

Phát hành văn bản và chuyển về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	Công chức thụ lý hồ sơ

Bộ phận văn thư
	½ ngày
	

	B10
	Trả lại kết quả cho tổ chức/công dân, Lưu hồ sơ theo dõi 
	Bộ phận TN&TKQ
	1/2 ngày
	Sổ theo dõi TN&TKQ

	g
	Cơ sở pháp lý

	
	- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008; 

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải  hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Quyết định số 124/2012/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.


4. Cấp phép thi công công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường huyện đang khai thác

	a
	Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

	
	Không 

	b
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	
	Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình: (Theo mẫu);
	x 
	 

	
	Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, trong đó có biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông (bản chính);
	x 
	    

	
	Bản sao Hợp đồng thi công (đối với trường hợp nhà thầu thi công công trình đường bộ đề nghị cấp phép thi công)
	
	x

	c
	Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

	d
	Thời gian xử lý: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	đ
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

	e
	Lệ phí: Không 

	f
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/Kết quả

	B1
	Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhận hẹn ngày.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ 
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả


	1 ngày
	Thành phần hồ sơ theo mục b

Giấy biên nhận,
đơn đề nghị theo mẫu tại phụ lục III Quyết định số 124/2012/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của UBND tỉnh

	B2
	Chuyển hồ sơ cho công chức chuyên môn Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
	
	
	

	B3
	Thẩm định hồ sơ: 
- Thẩm định chuyên môn: 
Nội dung thẩm định Điều 30 Nghị định 11/2010/NĐ-CP; Điều 17 Thông tư 39/TT-BGTVT
- Thẩm định về pháp lý: 
Nội dung thẩm định theo Điểm b, Khoản 1 Điều 14 Quyết định 124/2012/QĐ-UBND
Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì chuyển theo các bước tiếp theo

Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo (bằng văn bản) cho công dân để xem xét, bổ sung lại hồ sơ
	Công chức thụ lý hồ sơ
	01 ngày
	

	B4
	Phối hợp các đơn vị liên quan Tổ chức kiểm tra thực tế tại hiện trường. Lập biên bản kiểm tra có chữ ký xác nhận của các bên tham gia
	Công chức thụ lý hồ sơ

Các cơ quan liên quan
	02 ngày
	Biên bản kiểm tra

	B5
	Tổ chức tổng hợp báo cáo kết quả thẩm định, hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo phòng xem xét
	Công chức thụ lý hồ sơ
	01 ngày
	 

	B6
	Lãnh đạo phòng Kinh tế hạ tầng xem xét tài liệu, hồ sơ nếu hợp lệ ký xác nhận vào văn bản liên quan, trình lãnh đạo UBND xem xét
	Lãnh đạo Phòng KTHT
	1.5 ngày
	Hồ sơ trình

Tờ trình 

	B7
	Lãnh đạo Văn phòng UBND huyện được phân công kiểm duyệt nội dung hồ sơ, tài liệu, thể thức văn bản 

Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì ký nháy chuyển lại cho phòng chuyên môn để trình lãnh đạo UBND huyện

Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo cho phòng chuyên môn để xem xét, bổ sung lại hồ sơ
	Lãnh đạo Văn phòng 
	01 ngày 
	Hồ sơ

Tờ trình



	B8
	Lãnh đạo UBND xem xét tài liệu, hồ sơ nếu hợp lệ ký vào văn bản liên quan
	Lãnh đạo UBND
	2.5 ngày
	Giấy phép thi công

(Mẫu phụ lục VI Quyết định số124/2012/QĐ-UBND)

	B9
	Tiếp nhận kết quả, lấy số, vào sổ 

Phát hành văn bản và chuyển về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	Công chức thụ lý hồ sơ

Bộ phận văn thư
	½ ngày
	

	B10
	Trả lại kết quả cho tổ chức/công dân, Lưu hồ sơ theo dõi 
	Bộ phận TN&TKQ
	½ ngày
	Sổ theo dõi TN&TKQ

	g
	Cơ sở pháp lý

	
	- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008; 

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải  hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Quyết định số 124/2012/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.


5. Chấp thuận điểm đấu nối vào đường huyện đang khai thác

	a
	Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

	
	Không 

	b
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	
	Đơn đề nghị chấp thuận điểm đấu nối vào đường huyện đang khai thác (theo mẫu).
	x 
	 

	
	Bản sao các tài liệu liên quan: quyết định giao đất, giấy chứng nhận đầu tư, sơ đồ khu đất được giao
	 
	x    

	
	Bản vẽ bình đồ đoạn tuyến đường huyện có điểm đấu nối
	x
	 

	c
	Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

	d
	Thời gian xử lý: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	đ
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

	e
	Lệ phí: Không 

	f
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/Kết quả

	B1
	Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhận hẹn ngày.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ 
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả


	1 ngày
	Thành phần hồ sơ theo mục b

Giấy biên nhận

Mẫu phụ lục IV Quyết định 124/2012/QĐ-UBND

	B2
	Chuyển hồ sơ cho công chức chuyên môn Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
	
	
	

	B3
	Thẩm định hồ sơ:
- Thẩm định chuyên môn: 
Nội dung thẩm định theo Điều 29 Nghị định 11/2010/NĐ-CP
- Thẩm định về pháp lý: 
Nội dung thẩm định theo Khoản 3 Điều 16 Quyết định 124/2012/QĐ-UBND 
Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì chuyển theo các bước tiếp theo

Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo (bằng văn bản) cho công dân để xem xét, bổ sung lại hồ sơ
	Công chức thụ lý hồ sơ
	01 ngày
	

	B4
	Phối hợp các đơn vị liên quan Tổ chức kiểm tra thực tế tại hiện trường. Lập biên bản kiểm tra có chữ ký xác nhận của các bên tham gia
	Công chức thụ lý hồ sơ

Các cơ quan liên quan
	02 ngày
	Biên bản kiểm tra

	B5
	Tổ chức tổng hợp báo cáo kết quả thẩm định, hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo phòng xem xét
	Công chức thụ lý hồ sơ
	01 ngày
	 

	B6
	Lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét tài liệu, hồ sơ nếu hợp lệ ký xác nhận vào văn bản liên quan, trình lãnh đạo UBND xem xét
	Lãnh đạo phòng KTHT
	1.5 ngày
	Hồ sơ trình

Tờ trình 

	B7
	Lãnh đạo Văn phòng UBND huyện được phân công kiểm duyệt nội dung hồ sơ, tài liệu, thể thức văn bản 

Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì ký nháy chuyển lại cho phòng chuyên môn để trình lãnh đạo UBND huyện

Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo cho phòng chuyên môn để xem xét, bổ sung lại hồ sơ
	Lãnh đạo Văn phòng 
	01 ngày 
	Hồ sơ

Tờ trình



	B8
	Lãnh đạo UBND xem xét tài liệu, hồ sơ nếu hợp lệ ký vào văn bản liên quan
	Lãnh đạo UBND
	2.5 ngày
	Văn bản chấp thuận

Phụ lụcV Quyết định số 124/2012/QĐ-UBND  ngày 11/5/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang

	B9
	Tiếp nhận kết quả, lấy số, vào sổ 

Phát hành văn bản và chuyển về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	Công chức thụ lý hồ sơ

Bộ phận văn thư
	½ ngày
	

	B10
	Trả lại kết quả cho tổ chức/công dân, Lưu hồ sơ theo dõi 
	Bộ phận TN&TKQ
	1/2 ngày
	Sổ theo dõi TN&TKQ

	g
	Cơ sở pháp lý

	
	- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008; 

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải  hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Quyết định số 124/2012/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.


6. Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường huyện
	a
	Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

	
	Không 

	b
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	
	Đơn đề nghị cấp phép thi công xây dựng nút giao đấu nối vào đường bộ (theo mẫu);
	x 
	 

	
	Hồ sơ thiết kế trong đó có phương án tổ chức giao thông của nút giao và biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông (bản chính).
	x 
	   

	c
	Số lượng hồ sơ

	
	01 (bộ).

	d
	Thời gian xử lý: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	đ
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

	e
	Lệ phí: Không 

	f
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/Kết quả

	B1
	Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhận hẹn ngày.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ 
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả


	1 ngày
	Thành phần hồ sơ theo mục b

Giấy biên nhận

Mẫu phụ lục III Quyết định 124/2012/QĐ-UBND

	B2
	Chuyển hồ sơ cho công chức chuyên môn Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
	
	
	

	B3
	Thẩm định hồ sơ:

- Thẩm định chuyên môn: Nội dung thẩm định theo Khoản 3 Điều 17 Quyết định 124/2012/QĐ-UBND
- Thẩm định về pháp lý: Nội dung thẩm định theo Khoản 3 Điều 16 Quyết định 124/2012/QĐ-UBND 
Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì chuyển theo các bước tiếp theo

Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo (bằng văn bản) cho công dân để xem xét, bổ sung lại hồ sơ
	Công chức thụ lý hồ sơ
	01 ngày


	

	B4
	Phối hợp các đơn vị liên quan Tổ chức kiểm tra thực tế tại hiện trường. Lập biên bản kiểm tra có chữ ký xác nhận của các bên tham gia
	Công chức thụ lý hồ sơ

Các cơ quan liên quan
	02 ngày

	Biên bản kiểm tra

	B5
	Tổ chức tổng hợp báo cáo kết quả thẩm định, hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo phòng xem xét
	Công chức thụ lý hồ sơ
	01 ngày


	 

	B6
	Lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét tài liệu, hồ sơ nếu hợp lệ ký xác nhận vào văn bản liên quan, trình lãnh đạo UBND xem xét
	Lãnh đạo Phòng KTHT
	1.5 ngày
	Hồ sơ trình

Tờ trình 

	B7
	Lãnh đạo Văn phòng UBND huyện được phân công kiểm duyệt nội dung hồ sơ, tài liệu, thể thức văn bản 

Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì ký nháy chuyển lại cho phòng chuyên môn để trình lãnh đạo UBND huyện

Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo cho phòng chuyên môn để xem xét, bổ sung lại hồ sơ
	Lãnh đạo Văn phòng 
	01 ngày 
	Hồ sơ

Tờ trình



	B8
	Lãnh đạo UBND xem xét tài liệu, hồ sơ nếu hợp lệ ký vào văn bản liên quan
	Lãnh đạo UBND
	2.5 ngày
	Giấy phép thi công (Mẫu phụ lục VI Quyết định 124/2012/QĐ-UBND)

	B9
	Tiếp nhận kết quả, lấy số, vào sổ 

Phát hành văn bản và chuyển về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	Công chức thụ lý hồ sơ

Bộ phận văn thư
	½ ngày
	

	B10
	Trả lại kết quả cho tổ chức/công dân, Lưu hồ sơ theo dõi 
	Bộ phận TN&TKQ
	½ ngày
	Sổ theo dõi TN&TKQ

	g
	Cơ sở pháp lý

	
	- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008; 

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải  hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Quyết định số 124/2012/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.


7. Gia hạn giấy phép thi công đối với thi công công trình thiết yếu, thi công biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường huyện đang khai thác và thi công nút giao đấu nối vào đường huyện
	a
	Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

	
	Không 

	b
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	
	Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thi công công trình (theo mẫu)
	x 
	 

	c
	Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

	d
	Thời gian xử lý: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	đ
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

	e
	Lệ phí: Không 

	f
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/Kết quả

	B1
	Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhận hẹn ngày.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ 
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả


	½  ngày
	Thành phần hồ sơ theo mục b

Giấy biên nhận 
Mẫu phụ lục II Quyết định 124/2012/QĐ-UBND

	B2
	Chuyển hồ sơ cho công chức chuyên môn Phòng Kinh tế và Hạ tầng
	
	
	

	B3
	Thẩm định hồ sơ:

- Thẩm định chuyên môn: 
Nội dung thẩm định theo Điều 21 Quyết định 124/2012/QĐ-UBND
- Thẩm định về pháp lý:
Nội dung thẩm định theo Điều 21 Quyết định 124/2012/QĐ-UBND

Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì chuyển theo các bước tiếp theo

Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo (bằng văn bản) cho công dân để xem xét, bổ sung lại hồ sơ
	Công chức thụ lý hồ sơ
	½  ngày

1 ngày

1 ngày
	

	B4
	Phối hợp các đơn vị liên quan Tổ chức kiểm tra thực tế tại hiện trường. Lập biên bản kiểm tra có chữ ký xác nhận của các bên tham gia
	Công chức thụ lý hồ sơ

Các cơ quan liên quan
	
	Biên bản kiểm tra

	B5
	Tổ chức tổng hợp báo cáo kết quả thẩm định, hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo phòng xem xét
	Công chức thụ lý hồ sơ
	
	 

	B6
	Lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét tài liệu, hồ sơ nếu hợp lệ ký xác nhận vào văn bản liên quan, trình lãnh đạo UBND xem xét
	Lãnh đạo Phòng KTHT
	½  ngày
	Hồ sơ trình

Tờ trình 

	B7
	Lãnh đạo Văn phòng UBND huyện được phân công kiểm duyệt nội dung hồ sơ, tài liệu, thể thức văn bản 

Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì ký nháy chuyển lại cho phòng chuyên môn để trình lãnh đạo UBND huyện

Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo cho phòng chuyên môn để xem xét, bổ sung lại hồ sơ
	Lãnh đạo Văn phòng 
	01 ngày 
	Hồ sơ

Tờ trình



	B8
	Lãnh đạo UBND xem xét tài liệu, hồ sơ nếu hợp lệ ký vào văn bản liên quan
	Lãnh đạo UBND
	½  ngày
	Công văn chấp thuận gia hạn

(Mẫu phụ lục V Quyết định 124/2012/QĐ-UBND)

	B9
	Tiếp nhận kết quả, lấy số, vào sổ 

Phát hành văn bản và chuyển về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	Công chức thụ lý hồ sơ

Bộ phận văn thư
	½ ngày
	

	B10
	Trả lại kết quả cho tổ chức/công dân, Lưu hồ sơ theo dõi 
	Bộ phận TN&TKQ
	½ ngày
	Sổ theo dõi TN&TKQ

	g
	Cơ sở pháp lý

	
	- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008; 

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải  hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Quyết định số 124/2012/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.


8. Cấp phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường của các hoạt động bao gồm: tập kết rác thải để trung chuyển; điểm đỗ xe taxi

	a
	Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

	
	- Đối với tập kết rác thải để trung chuyển: Đơn vị được cấp phép là cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao thực hiện công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; Thời điểm cho phép tập kết sau 21h 30’ ngày hôm trước đến trước 05h00’ sáng ngày hôm sau; Khu vực vỉa hè, lòng đường được cấp phép sử dụng tạm thời phải đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông và các hoạt động bình thường khác của các tổ chức cá nhân, hộ gia đình ở hai bên đường phố, đảm bảo vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị; Phạm vi sử dụng tạm thời một phần lòng đường để thi công công trình ngầm phải đảm bảo phần mặt đường còn lại đủ bố trí một làn xe (≥3,5m). Trong trường hợp phạm vi không đảm bảo đủ bề rộng mặt đường để các phương tiện giao thông qua lại an toàn phải phân làn giao thông theo quy định;

- Đối với điểm đỗ xe Taxi: Các điểm đỗ xe taxi không làm cản trở đến lối đi của người đi bộ sang đường, phải cách nút giao thông 20m; Điểm đỗ xe taxi do UBND huyện, thành phố quy định và cấp phép; Khu vực vỉa hè, lòng đường được cấp phép sử dụng tạm thời phải đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông và các hoạt động bình thường khác của các tổ chức cá nhân, hộ gia đình ở hai bên đường phố, đảm bảo vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị; Phạm vi sử dụng tạm thời một phần lòng đường để thi công công trình ngầm phải đảm bảo phần mặt đường còn lại đủ bố trí một làn xe (≥3,5m). Trong trường hợp phạm vi không đảm bảo đủ bề rộng mặt đường để các phương tiện giao thông qua lại an toàn phải phân làn giao thông theo quy định; Đối với đường hai chiều: lòng đường rộng tối thiểu 10,5m cho phép để xe một bên, tối thiểu 14,0m cho phép để xe hai bên; Đối với đường một chiều: lòng đường rộng tối thiểu 7,5m cho phép để xe bên phải phần xe chạy; Không cản trở các phương tiện tham gia giao thông; không ảnh hưởng đến sinh hoạt và các hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình hai bên đường phố

	b
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	
	Đơn đề nghị cấp Giấy phép (theo mẫu);
	x 
	 

	
	Bản vẽ vị trí mặt bằng, diện tích vỉa hè đề nghị được tạm thời sử dụng (theo mẫu);
	x
	

	
	Bản sao có chứng thực giấy đăng ký ngành nghề kinh doanh
	
	x

	c
	Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

	d
	Thời gian xử lý: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	Đ
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

	e
	Lệ phí

Phí tạm dừng tạm đỗ ở lề đư​ờng đ​ược phép đỗ theo quy hoạch sử dụng đất, giao thông đ​ường bộ, đô thị 10.000 đồng/lần đỗ xe.

(Quy định tại Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

	f
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/Kết quả

	B1
	Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhận hẹn ngày.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ 
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả


	1 ngày
	Thành phần hồ sơ theo mục b

Giấy biên nhận

Mẫu phụ lục 01 Quyết định 34/2012/QĐ-UBND

	B2
	Chuyển hồ sơ cho công chức chuyên môn Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
	
	
	

	B3
	Thẩm định hồ sơ:

- Thẩm định chuyên môn: 
Nội dung thẩm định theo Khoản 3 Điều 17 Quyết định 34/2012/QĐ-UBND; Điều 25 Nghị định 11/2010/NĐ-CP
- Thẩm định về pháp lý: Nội dung thẩm định theo Khoản 3 Điều 17 Quyết định 34/2012/QĐ-UBND.
Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì chuyển theo các bước tiếp theo

Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo (bằng văn bản) cho công dân để xem xét, bổ sung lại hồ sơ
	Công chức thụ lý hồ sơ
	03 ngày
	

	B4
	Tổ chức tổng hợp báo cáo kết quả thẩm định, hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo phòng xem xét
	Công chức thụ lý hồ sơ
	01 ngày
	 

	B5
	Lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét tài liệu, hồ sơ nếu hợp lệ ký xác nhận vào văn bản liên quan, trình lãnh đạo UBND xem xét
	Lãnh đạo Phòng KTHT
	1.5 ngày
	Hồ sơ trình

Tờ trình 

	B6
	Lãnh đạo Văn phòng UBND huyện được phân công kiểm duyệt nội dung hồ sơ, tài liệu, thể thức văn bản 

Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì ký nháy chuyển lại cho phòng chuyên môn để trình lãnh đạo UBND huyện

Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo cho phòng chuyên môn để xem xét, bổ sung lại hồ sơ
	Lãnh đạo Văn phòng 
	01 ngày 
	Hồ sơ

Tờ trình



	B7
	Lãnh đạo UBND xem xét tài liệu, hồ sơ nếu hợp lệ ký vào văn bản liên quan
	Lãnh đạo UBND
	2.5 ngày
	Giấy phép (Mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 10/02/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang)

	B8
	Tiếp nhận kết quả, lấy số, vào sổ 

Phát hành văn bản và chuyển về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	Công chức thụ lý hồ sơ

Bộ phận văn thư
	½ ngày
	

	B9
	Trả lại kết quả cho tổ chức/công dân, Lưu hồ sơ theo dõi 
	Bộ phận TN&TKQ
	1/2 ngày
	Sổ theo dõi TN&TKQ

	g
	Cơ sở pháp lý

	
	- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008; 

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải  hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;
- Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 10/02/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý và sử dụng tạm thời một phận vỉa hè, lòng đường không vì mục đích giao thông tại các tuyến đường đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.


9. Gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường đối với hoạt động tập kết rác thải để trung chuyển và điểm đỗ xe taxi

	a
	Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

	
	Không 

	b
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	
	Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép (theo mẫu);
	x 
	 

	
	Giấy phép được cấp lần đầu (bản sao).
	 
	x

	c
	Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

	d
	Thời gian xử lý: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	đ
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

	e
	Lệ phí

- Phí sử dụng lề đ​ường, bến bãi vào việc KD, DV 2.000 đồng/m2/ngày.

- Phí tạm dừng tạm đỗ ở lề đư​ờng đ​ược phép đỗ theo quy hoạch sử dụng đất, giao thông đ​ường bộ, đô thị 10.000 đồng/lần đỗ/xe. 

(Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh)

	f
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/Kết quả

	B1
	Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhận hẹn ngày.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ 
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả


	1 ngày
	Thành phần hồ sơ theo mục b

Giấy biên nhận

Mẫu phụ lục số 4 Quyết định 34/2012/QĐ-UBND

	B2
	Chuyển hồ sơ cho công chức chuyên môn Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
	
	
	

	B3
	Thẩm định hồ sơ:

- Thẩm định chuyên môn: 
Nội dung thẩm định theo Điều 18 Quyết định 34/2012/QĐ-UBND; Điều 25 Nghị định 11/2010/NĐ-CP
- Thẩm định về pháp lý: 
Nội dung thẩm định theoĐiều 18 Quyết định 34/2012/QĐ-UBND
Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì chuyển theo các bước tiếp theo

Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo (bằng văn bản) cho công dân để xem xét, bổ sung lại hồ sơ
	Công chức thụ lý hồ sơ
	01 ngày
	

	B4
	Tổ chức tổng hợp báo cáo kết quả thẩm định, hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo phòng xem xét
	Công chức thụ lý hồ sơ
	
	 

	B5
	Lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét tài liệu, hồ sơ nếu hợp lệ ký xác nhận vào văn bản liên quan, trình lãnh đạo UBND xem xét
	Lãnh đạo Phòng KTHT
	1 ngày
	Hồ sơ trình

Tờ trình 

	B7
	Lãnh đạo Văn phòng UBND huyện được phân công kiểm duyệt nội dung hồ sơ, tài liệu, thể thức văn bản 

Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì ký nháy chuyển lại cho phòng chuyên môn để trình lãnh đạo UBND huyện

Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo cho phòng chuyên môn để xem xét, bổ sung lại hồ sơ
	Lãnh đạo Văn phòng 
	01 ngày 
	Hồ sơ

Tờ trình



	B8
	Lãnh đạo UBND xem xét tài liệu, hồ sơ nếu hợp lệ ký vào văn bản liên quan
	Lãnh đạo UBND
	1 ngày
	Giấy phép

(Mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 10/02/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang)

	
	
	
	
	

	B9
	Tiếp nhận kết quả, lấy số, vào sổ 

Phát hành văn bản và chuyển về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	Công chức thụ lý hồ sơ

Bộ phận văn thư
	½ ngày
	

	B10
	Trả lại kết quả cho tổ chức/công dân, Lưu hồ sơ theo dõi 
	Bộ phận TN&TKQ
	½ ngày
	Sổ theo dõi TN&TKQ

	g
	Cơ sở pháp lý

	
	- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008; 

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải  hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 10/02/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý và sử dụng tạm thời một phận vỉa hè, lòng đường không vì mục đích giao thông tại các tuyến đường đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

- Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.


10. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (Cấp lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác)

	a
	Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

	
	Không 

	b
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	
	* Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện: 

1- Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (theo mẫu);

2- 02 ảnh mầu khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;

3- Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính) đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí chức bạ.
 4- Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa theo đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm (theo mẫu)
	x 
	 

	
	* Giấy tờ phải xuất trình để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra:

1- Giấy phép hoặc tờ khai phương tiện nhập khẩu theo quy định của pháp luật, đối với phương tiện nhập khẩu;

2- Hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng đóng mới phương tiện;

3- Giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam, đối với tổ chức nước ngoài hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại việt Nam đối với cá nhân nước ngoài;

4- Hợp đồng cho thuê tài chính, đối với trường hợp tổ chức cho thuê tài chính đề nghị được đăng ký phương tiện tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của bên thuê
	 
	x

	c
	Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

	d
	Thời gian xử lý: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	đ
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

	e
	Lệ phí

Lệ phí cấp giấy Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa: 70.000 đồng/giấy.(Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ tài chính)

	f
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/Kết quả

	B1
	Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhận hẹn ngày.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ 
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả


	½ ngày
	Thành phần hồ sơ theo mục b

Giấy biên nhận

Mẫu phụ lục số 01, 08 Thông tư 21/2011/TT-BGTVT 

	B2
	Chuyển hồ sơ cho công chức chuyên môn Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
	
	
	

	B3
	Thẩm định hồ sơ:

- Thẩm định chuyên môn: 
Nội dung thẩm định theo Khoản 1,2,3 Điều 10 Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT
- Thẩm định về pháp lý: 
Nội dung thẩm định theo Khoản 1,2,3 Điều 10 Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT

Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì chuyển theo các bước tiếp theo

Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo (bằng văn bản) cho công dân để xem xét, bổ sung lại hồ sơ
	Công chức thụ lý hồ sơ
	½ ngày
	

	B4
	Tổ chức tổng hợp báo cáo kết quả thẩm định, hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo phòng xem xét
	Công chức thụ lý hồ sơ
	
	 

	B5
	Lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét tài liệu, hồ sơ nếu hợp lệ ký xác nhận vào văn bản liên quan, trình lãnh đạo UBND xem xét
	Lãnh đạo Phòng KTHT
	½ ngày
	Hồ sơ trình

Tờ trình 

	B6
	Lãnh đạo Văn phòng UBND huyện được phân công kiểm duyệt nội dung hồ sơ, tài liệu, thể thức văn bản 

Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì ký nháy chuyển lại cho phòng chuyên môn để trình lãnh đạo UBND huyện

Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo cho phòng chuyên môn để xem xét, bổ sung lại hồ sơ
	Lãnh đạo Văn phòng 
	01 ngày 
	Hồ sơ

Tờ trình



	B7
	Lãnh đạo UBND xem xét tài liệu, hồ sơ nếu hợp lệ ký vào văn bản liên quan
	Lãnh đạo UBND
	½ ngày
	Giấy chứng nhận

(Phụ lục số 01 Thông tư số 75/2014/TT-GTVT

	B8
	Tiếp nhận kết quả, lấy số, vào sổ 

Phát hành văn bản và chuyển về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	Công chức thụ lý hồ sơ

Bộ phận văn thư
	½ ngày
	

	B9
	Trả lại kết quả cho tổ chức/công dân, Lưu hồ sơ theo dõi 
	Bộ phận TN&TKQ
	½ ngày
	Sổ theo dõi TN&TKQ

	G
	Cơ sở pháp lý

	
	-  Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004.

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa.

- Quyết định 373/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang về Ban hành quy định quản lý hoạt động của bến khách ngang sông, phương tiện thủy nội địa loại phải đăng ký nhưng không thuộc diện phải đăng kiểm và phương tiện thủy thô sơ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.


11. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (Cấp lần đầu đối với phương tiện đang khai thác)

	a
	Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

	
	Không 

	b
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	
	Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (theo mẫu);
	x 
	 

	
	02 ảnh mầu khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi
	 x
	 x

	
	Biên lai nộp lệ phí trước bạ
	x
	

	
	Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa theo đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm (theo mẫu).
	x
	

	c
	Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

	d
	Thời gian xử lý: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	đ
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

	e
	Lệ phí

Lệ phí cấp giấy Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa: 70.000 đồng/giấy.(Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ tài chính)

	f
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/Kết quả

	B1
	Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhận hẹn ngày.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ 
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả


	½ ngày
	Thành phần hồ sơ theo mục b

Giấy biên nhận

Mẫu số 4 phụ lục số I 

Thông tư số   75/2014/TT-BGTVT

	B2
	Chuyển hồ sơ cho công chức chuyên môn Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
	
	
	

	B3
	Thẩm định hồ sơ:

- Thẩm định chuyên môn: 
Nội dung thẩm định theo Khoản 1,2,3 Điều 11 Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT
- Thẩm định về pháp lý: 
Nội dung thẩm định theo Khoản 1,2,3 Điều 11 Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT

Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì chuyển theo các bước tiếp theo

Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo (bằng văn bản) cho công dân để xem xét, bổ sung lại hồ sơ
	Công chức thụ lý hồ sơ
	½ ngày
	

	B4
	Tổ chức tổng hợp báo cáo kết quả thẩm định, hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo phòng xem xét
	Công chức thụ lý hồ sơ
	
	 

	B5
	Lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét tài liệu, hồ sơ nếu hợp lệ ký xác nhận vào văn bản liên quan, trình lãnh đạo UBND xem xét
	Lãnh đạo Phòng KTHT
	½ ngày
	Hồ sơ trình

Tờ trình (nếu có)

	B6
	Lãnh đạo Văn phòng UBND huyện được phân công kiểm duyệt nội dung hồ sơ, tài liệu, thể thức văn bản 

Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì ký nháy chuyển lại cho phòng chuyên môn để trình lãnh đạo UBND huyện

Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo cho phòng chuyên môn để xem xét, bổ sung lại hồ sơ
	Lãnh đạo Văn phòng 
	01 ngày 
	Hồ sơ

Tờ trình



	B7
	Lãnh đạo UBND xem xét tài liệu, hồ sơ nếu hợp lệ ký vào văn bản liên quan
	Lãnh đạo UBND
	01 ngày
	Giấy chứng nhận

Mẫu số 1 

Phụ lục số 1 Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT

	B8
	Tiếp nhận kết quả, lấy số, vào sổ 

Phát hành văn bản và chuyển về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	Công chức thụ lý hồ sơ

Bộ phận văn thư
	½ ngày
	

	B9
	Trả lại kết quả cho tổ chức/công dân, Lưu hồ sơ theo dõi 
	Bộ phận TN&TKQ
	
	Sổ theo dõi TN&TKQ

	g
	Cơ sở pháp lý

	
	-  Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004.

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa.

- Quyết định 373/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang về Ban hành quy định quản lý hoạt động của bến khách ngang sông, phương tiện thủy nội địa loại phải đăng ký nhưng không thuộc diện phải đăng kiểm và phương tiện thủy thô sơ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.


12. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (Trường hợp phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật)

	a
	Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

	
	Không 

	b
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	
	Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa (theo mẫu);
	x 
	 

	
	02 ảnh mầu khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;
	 x
	  

	
	Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa theo sau khi đã thay đổi tính năng kỹ thuật đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm (theo mẫu)
	x
	

	
	Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đã được cấp
	x
	

	c
	Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

	d
	Thời gian xử lý: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	đ
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả:  Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

	e
	Lệ phí: 
Lệ phí cấp giấy Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa: 70.000 đồng/giấy. (Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ tài chính)

	f
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/Kết quả

	B1
	Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhận hẹn ngày.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ 
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả


	½ ngày
	Thành phần hồ sơ theo mục b

Giấy biên nhận

Mẫu số 6

Phụ lục số1

Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT

	B2
	Chuyển hồ sơ cho công chức chuyên môn Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
	
	
	

	B3
	Thẩm định hồ sơ:

- Thẩm định chuyên môn: 
Nội dung thẩm định theo Khoản 1,2,3 Điều 13 Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT
- Thẩm định về pháp lý: 
Nội dung thẩm định theo Khoản 1,2,3 Điều 13 Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT

Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì chuyển theo các bước tiếp theo

Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo (bằng văn bản) cho công dân để xem xét, bổ sung lại hồ sơ
	Công chức thụ lý hồ sơ
	½ ngày
	 

	B4
	Tổ chức tổng hợp báo cáo kết quả thẩm định, hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo phòng xem xét
	Công chức thụ lý hồ sơ
	
	

	B5
	Lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét tài liệu, hồ sơ nếu hợp lệ ký xác nhận vào văn bản liên quan, trình lãnh đạo UBND xem xét
	Lãnh đạo Phòng KTHT
	01 ngày
	Hồ sơ trình

Tờ trình (nếu có)

	B6
	Lãnh đạo Văn phòng UBND huyện được phân công kiểm duyệt nội dung hồ sơ, tài liệu, thể thức văn bản 

Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì ký nháy chuyển lại cho phòng chuyên môn để trình lãnh đạo UBND huyện

Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo cho phòng chuyên môn để xem xét, bổ sung lại hồ sơ
	Lãnh đạo Văn phòng 
	01 ngày 
	Hồ sơ

Tờ trình



	B7
	Lãnh đạo UBND xem xét tài liệu, hồ sơ nếu hợp lệ ký vào văn bản liên quan
	Lãnh đạo UBND
	
	Giấy chứng nhận

Mẫu số 1 

Phụ lục số 1 Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT

	B8
	Tiếp nhận kết quả, lấy số, vào sổ 

Phát hành văn bản và chuyển về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	Công chức thụ lý hồ sơ

Bộ phận văn thư
	½ ngày
	

	B9
	Trả lại kết quả cho tổ chức/công dân, Lưu hồ sơ theo dõi 
	Bộ phận TN&TKQ
	½ ngày
	Sổ theo dõi TN&TKQ

	g
	Cơ sở pháp lý

	
	-  Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004.

- Thông tư  số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa.

- Quyết định 373/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang về Ban hành quy định quản lý hoạt động của bến khách ngang sông, phương tiện thủy nội địa loại phải đăng ký nhưng không thuộc diện phải đăng kiểm và phương tiện thủy thô sơ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.


13. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (Trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện trong huyện)

	a
	Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

	
	Không 

	b
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	
	* Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện:

1- Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa (theo mẫu);

2- 02 ảnh mầu khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;

3- Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đã được cấp
	x 
	 

	
	* Giấy tờ phải xuất trình để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra:
1- Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc Quyết định điều chuyển phương tiện của cơ quan có thẩm quyền;

2- Trường hợp chủ phương tiện là tổ chức, cá nhân người nước ngoài đứng tên đăng ký lại phương tiện thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam
	 x
	  

	c
	Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

	d
	Thời gian xử lý: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	đ
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

	e
	Lệ phí: 

Lệ phí cấp giấy Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa: 70.000 đồng/giấy. (Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ tài chính)

	f
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/Kết quả

	B1
	Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhận hẹn ngày.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ 
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả


	½ ngày
	Thành phần hồ sơ theo mục b

Giấy biên nhận

Mẫu số 7

Phụ lục số 1 Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT

	B2
	Chuyển hồ sơ cho công chức chuyên môn Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
	
	
	

	B3
	Thẩm định hồ sơ:

- Thẩm định chuyên môn:  Nội dung thẩm định theo Khoản 1, 2, 3 Điều 14 Thông tư 75/2011/TT-BGTVT
- Thẩm định về pháp lý:  Nội dung thẩm định theo Khoản 1, 2, 3 Điều 14 Thông tư 75/2011/TT-BGTVT

Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì chuyển theo các bước tiếp theo

Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo (bằng văn bản) cho công dân để xem xét, bổ sung lại hồ sơ
	Công chức thụ lý hồ sơ
	½ ngày
	 

	B4
	Tổ chức tổng hợp báo cáo kết quả thẩm định, hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo phòng xem xét
	Công chức thụ lý hồ sơ
	
	

	B5
	Lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét tài liệu, hồ sơ nếu hợp lệ ký xác nhận vào văn bản liên quan, trình lãnh đạo UBND xem xét
	Lãnh đạo Phòng KTHT
	½ ngày
	Hồ sơ trình

Tờ trình (nếu có)

	B6
	Lãnh đạo Văn phòng UBND huyện được phân công kiểm duyệt nội dung hồ sơ, tài liệu, thể thức văn bản 

Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì ký nháy chuyển lại cho phòng chuyên môn để trình lãnh đạo UBND huyện

Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo cho phòng chuyên môn để xem xét, bổ sung lại hồ sơ
	Lãnh đạo Văn phòng 
	01 ngày 
	Hồ sơ

Tờ trình



	B7
	Lãnh đạo UBND xem xét tài liệu, hồ sơ nếu hợp lệ ký vào văn bản liên quan
	Lãnh đạo UBND
	01 ngày
	Giấy chứng nhận

Mẫu  số 1

Phụ lục số 1 Thông tư 75/2014/TT-BGTVT

	B8
	Tiếp nhận kết quả, lấy số, vào sổ 

Phát hành văn bản và chuyển về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	Công chức thụ lý hồ sơ

Bộ phận văn thư
	½ ngày
	

	B9
	Trả lại kết quả cho tổ chức/công dân, Lưu hồ sơ theo dõi 
	Bộ phận TN&TKQ
	
	Sổ theo dõi TN&TKQ

	g
	Cơ sở pháp lý

	
	-  Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004.

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa.

- Quyết định 373/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang về Ban hành quy định quản lý hoạt động của bến khách ngang sông, phương tiện thủy nội địa loại phải đăng ký nhưng không thuộc diện phải đăng kiểm và phương tiện thủy thô sơ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.


14. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (Trường hợp phương tiện đã đăng ký ở huyện, tỉnh, thành phố khác chuyển đến)

	a
	Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

	
	Không 

	b
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	
	* Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện:
1- Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (theo mẫu);
2- 02 ảnh mầu khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;

3- Hồ sơ đăng ký phương tiện còn dấu niêm phong của cơ quan đăng ký phương tiện cũ;
	x 
	 

	
	* Giấy tờ phải xuất trình để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra:
1- Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc Quyết định điều chuyển phương tiện của cơ quan có thẩm quyền;

2- Trường hợp chủ phương tiện là tổ chức, cá nhân người nước ngoài đứng tên đăng ký lại phương tiện thì phải xuất trình giấy từ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam
	 x
	  

	c
	Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

	d
	Thời gian xử lý: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	đ
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

	e
	Lệ phí: 

Lệ phí cấp giấy Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa: 70.000 đồng/giấy. (Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ tài chính)

	
	

	f
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/Kết quả

	B1
	Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhận hẹn ngày.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ 
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả


	½ ngày
	Thành phần hồ sơ theo mục b

Giấy biên nhận

Mẫu số 8

Phụ lục số 1 Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT

	B2
	Chuyển hồ sơ cho công chức chuyên môn Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
	
	
	

	B3
	Thẩm định hồ sơ:

- Thẩm định chuyên môn: 
Nội dung thẩm định theo Khoản 1, 2, 3 Điều 15 Thông tư 75/2011/TT-BGTVT

- Thẩm định về pháp lý: 
Nội dung thẩm định theo Khoản 1, 2, 3 Điều 15 Thông tư 75/2011/TT-BGTVT

Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì chuyển theo các bước tiếp theo

Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo (bằng văn bản) cho công dân để xem xét, bổ sung lại hồ sơ
	Công chức thụ lý hồ sơ
	½ ngày
	

	B4
	Tổ chức tổng hợp báo cáo kết quả thẩm định, hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo phòng xem xét
	Công chức thụ lý hồ sơ
	½ ngày
	 

	B5
	Lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầngxem xét tài liệu, hồ sơ nếu hợp lệ ký xác nhận vào văn bản liên quan, trình lãnh đạo UBND xem xét
	Lãnh đạo Phòng KTHT
	½ ngày
	Hồ sơ trình

Tờ trình (nếu có)

	B6
	Lãnh đạo Văn phòng UBND huyện được phân công kiểm duyệt nội dung hồ sơ, tài liệu, thể thức văn bản 

Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì ký nháy chuyển lại cho phòng chuyên môn để trình lãnh đạo UBND huyện

Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo cho phòng chuyên môn để xem xét, bổ sung lại hồ sơ
	Lãnh đạo Văn phòng 
	01 ngày 
	Hồ sơ

Tờ trình



	B7
	Lãnh đạo UBND xem xét tài liệu, hồ sơ nếu hợp lệ ký vào văn bản liên quan
	Lãnh đạo UBND
	½ ngày
	Giấy chứng nhận

Mẫu  số 1

Phụ lục số 1 Thông tư 75/2014/TT-BGTVT

	B8
	Tiếp nhận kết quả, lấy số, vào sổ 

Phát hành văn bản và chuyển về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	Công chức thụ lý hồ sơ

Bộ phận văn thư
	½ ngày
	

	B9
	Trả lại kết quả cho tổ chức/công dân, Lưu hồ sơ theo dõi 
	Bộ phận TN&TKQ
	
	Sổ theo dõi TN&TKQ

	g
	Cơ sở pháp lý

	
	-  Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004.

- Thông tư  số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa.

- Quyết định 373/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang về Ban hành quy định quản lý hoạt động của bến khách ngang sông, phương tiện thủy nội địa loại phải đăng ký nhưng không thuộc diện phải đăng kiểm và phương tiện thủy thô sơ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.


15. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa 
	a
	Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

	
	Không 

	b
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	
	Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (theo mẫu);
	x 
	 

	
	02 ảnh mầu khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi
	 x
	

	
	Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp đối với trường hợp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị hỏng.
	 x
	  

	c
	Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

	d
	Thời gian xử lý: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	đ
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

	e
	Lệ phí: 

Lệ phí cấp giấy Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa: 70.000 đồng/giấy. (Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ tài chính)

	f
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/Kết quả

	B1
	Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhận hẹn ngày.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ 
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả


	½ ngày
	Thành phần hồ sơ theo mục b

Giấy biên nhận

Mẫu số 9

Phụ lục số 1 Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT

	B2
	Chuyển hồ sơ cho công chức chuyên môn Phòng Kinh tế và Hạ tầng thụ lý hồ sơ
	
	
	

	B3
	Thẩm định hồ sơ:

- Thẩm định chuyên môn: 

Nội dung thẩm định theo Khoản 1, 2, Điều 17 Thông tư 75/2011/TT-BGTVT

- Thẩm định về pháp lý: 

Nội dung thẩm định theo Khoản 1, 2, Điều 17 Thông tư 75/2011/TT-BGTVT

Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì chuyển theo các bước tiếp theo

Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo (bằng văn bản) cho công dân để xem xét, bổ sung lại hồ sơ
	Công chức thụ lý hồ sơ
	½ ngày
	

	B4
	Tổ chức tổng hợp báo cáo kết quả thẩm định, hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo phòng xem xét
	Công chức thụ lý hồ sơ
	
	 

	B5
	Lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét tài liệu, hồ sơ nếu hợp lệ ký xác nhận vào văn bản liên quan, trình lãnh đạo UBND xem xét
	Lãnh đạo Phòng KTHT
	½ ngày
	Hồ sơ trình

Tờ trình (nếu có)

	B6
	Lãnh đạo Văn phòng UBND huyện được phân công kiểm duyệt nội dung hồ sơ, tài liệu, thể thức văn bản 

Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì ký nháy chuyển lại cho phòng chuyên môn để trình lãnh đạo UBND huyện

Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo cho phòng chuyên môn để xem xét, bổ sung lại hồ sơ
	Lãnh đạo Văn phòng 
	01 ngày 
	Hồ sơ

Tờ trình



	B7
	Lãnh đạo UBND xem xét tài liệu, hồ sơ nếu hợp lệ ký vào văn bản liên quan
	Lãnh đạo UBND
	01 ngày
	Giấy chứng nhận

Mẫu  số 1

Phụ lục số 1 Thông tư 75/2014/TT-BGTVT

	B8
	Tiếp nhận kết quả, lấy số, vào sổ 

Phát hành văn bản và chuyển về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	Công chức thụ lý hồ sơ

Bộ phận văn thư
	½ ngày
	

	B9
	Trả lại kết quả cho tổ chức/công dân, Lưu hồ sơ theo dõi 
	Bộ phận TN&TKQ
	
	Sổ theo dõi TN&TKQ

	g
	Cơ sở pháp lý

	
	-  Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004.

- Thông tư  số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa.

- Quyết định 373/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang về Ban hành quy định quản lý hoạt động của bến khách ngang sông, phương tiện thủy nội địa loại phải đăng ký nhưng không thuộc diện phải đăng kiểm và phương tiện thủy thô sơ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.


 16. Xoá đăng ký phương tiện thủy nội địa

	a
	Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

	
	Không 

	b
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	
	Đơn đề nghị xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (theo mẫu);
	x 
	 

	
	Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đã được cấp
	 x
	  

	c
	Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

	d
	Thời gian xử lý: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	đ
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

	e
	Lệ phí: Không 

	f
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian


	Biểu mẫu/Kết quả

	B1
	Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhận hẹn ngày.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ 
	Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả


	½ ngày
	Thành phần hồ sơ theo mục b

Giấy biên nhận

Mẫu số 10

Phụ lục số 1 Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT

	B2
	Chuyển hồ sơ cho công chức chuyên môn Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
	
	
	

	B3
	Thẩm định hồ sơ:

- Thẩm định chuyên môn: Nội dung thẩm định theo Khoản 1, 2, Điều 18 Thông tư 75/2011/TT-BGTVT

- Thẩm định về pháp lý:Nội dung thẩm định theo Khoản 1, 2, Điều 18 Thông tư 75/2011/TT-BGTVT.
Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì chuyển theo các bước tiếp theo

Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo (bằng văn bản) cho công dân để xem xét, bổ sung lại hồ sơ
	Công chức thụ lý hồ sơ
	½ ngày
	

	B4
	Tổ chức tổng hợp báo cáo kết quả thẩm định, hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo phòng xem xét
	Công chức thụ lý hồ sơ
	
	 

	B5
	Lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét tài liệu, hồ sơ nếu hợp lệ ký xác nhận vào văn bản liên quan, trình lãnh đạo UBND xem xét
	Lãnh đạo Phòng KTHT
	½ ngày
	Hồ sơ trình

Tờ trình (nếu có)

	B6
	Lãnh đạo Văn phòng UBND huyện được phân công kiểm duyệt nội dung hồ sơ, tài liệu, thể thức văn bản 

Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì ký nháy chuyển lại cho phòng chuyên môn để trình lãnh đạo UBND huyện

Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo cho phòng chuyên môn để xem xét, bổ sung lại hồ sơ
	Lãnh đạo Văn phòng 
	01 ngày 
	Hồ sơ

Tờ trình



	B7
	Lãnh đạo UBND xem xét tài liệu, hồ sơ nếu hợp lệ ký vào văn bản liên quan
	Lãnh đạo UBND
	01 ngày
	Giấy chứng nhận

Mẫu  số 1

Phụ lục số 1 Thông tư 75/2014/TT-BGTVT

	B8
	Tiếp nhận kết quả, lấy số, vào sổ 

Phát hành văn bản và chuyển về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	Công chức thụ lý hồ sơ

Bộ phận văn thư
	½ ngày
	

	B9
	Trả lại kết quả cho tổ chức/công dân, Lưu hồ sơ theo dõi 
	Bộ phận TN&TKQ
	
	Sổ theo dõi TN&TKQ

	g
	Cơ sở pháp lý

	
	-  Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004.

- Thông tư  số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa.

- Quyết định 373/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang về Ban hành quy định quản lý hoạt động của bến khách ngang sông, phương tiện thủy nội địa loại phải đăng ký nhưng không thuộc diện phải đăng kiểm và phương tiện thủy thô sơ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.


6. BIỂU MẪU 
	TT
	Tên Biểu mẫu

	1. 
	Giấy biên nhận hồ sơ

	2. 
	Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính

	3. 
	Các hồ sơ khác theo văn bản pháp quy hiện hành


7. HỒ SƠ LƯU: Bao gồm các thành phần sau
	TT
	Hồ sơ lưu (bản sao)
	Nơi lưu
	Thời gian lưu
	Hình thức hủy

	1. 
	Thành phần hồ sơ theo mục b 
	PKTHT
	Vĩnh viễn hoặc theo hiệu lực của văn bản
	Hủy

	2. 
	Giấy biên nhận 
	Bộ phận TN&TKQ
	6 tháng
	Hủy

	3. 
	Kết quả thực hiện thủ tục 
	VP UBND, PKTHT
	Vĩnh viễn hoặc theo hiệu lực của văn bản
	Hủy

	4. 
	Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả xử lý công việc
	Bộ phận TN&TKQ
	Vĩnh viễn hoặc theo hiệu lực của văn bản
	Hủy

	5. 
	Các biểu mẫu khác theo văn bản pháp quy hiện hành
	PKTHT
	Vĩnh viễn hoặc theo hiệu lực của văn bản
	Hủy


Ghi chú: Trên địa bàn huyện Yên Thế hiện nay có 02 bến Cà Ngo và bến Ben tại xã Đông Sơn nhưng đến nay không đảm bảo các tiêu chuẩn nên đã ngừng hoạt động, nên công tác cấp phép về thuỷ nội địa trên địa bàn huyện tại thời điểm hiện nay chưa thực hiện.
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